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TÓM TẮT  
Long An là một tỉnh có nền nông nghiệp chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên, việc xử lí nước thải 

chăn nuôi không đúng cách đang làm ô nhiễm nguồn nước mặt ở khu vực này. Một trong những chất 
gây ô nhiễm đáng chú ý là tồn dư kháng sinh nhóm Quinolone vốn đang được sử dụng rộng rãi trong 
chăn nuôi. Tồn dư các kháng sinh này trong môi trường nước có thể làm tăng khả năng kháng kháng 
sinh của các vi khuẩn tồn tại trong nước mặt đặc biệt là Escherichia coli. Trong nghiên cứu này, 
mẫu nước mặt thu nhận tại 5 kênh rạch trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An được phân tích 
đánh giá về mật độ vi sinh vật chỉ thị E.coli, tồn dư kháng sinh và vi khuẩn E. coli kháng 4 loại kháng 
sinh thuộc nhóm Quinolone. Kết quả cho thấy mật độ E. coli ở 3/5 vị trí khảo sát vượt ngưỡng so với 
quy chuẩn QCVN 08 – MT:2015/BTNMT ở mức rất cao từ 4,8 – 1860 lần. Trong 5 vị trí lấy mẫu có 
kênh Ấp 2 phát hiện dư lượng kháng sinh Enrofloxacin =3,3 μL/L, Ciproflocaxin = 15,8 μL/L, 
Norflocaxin = 1,5 μL/L và Levofloxacin = 1,1 μL/L. Kết quả kháng sinh đồ cũng cho thấy phát hiện 
các chủng E. coli phân lập tại kênh Ấp 2 kháng với 4 loại kháng sinh khảo sát. Nghiên cứu này cung 
cấp một số thông tin chi tiết, là nguồn tham khảo quan trọng nhằm đề xuất các giải pháp quản lí môi 
trường nước kịp thời và chính xác cho địa bàn tỉnh Long An nói riêng và các khu vực khác nói chung.  

Từ khóa:  kênh rạch; Escherichia coli; Long An; Quinolone; ô nhiễm; nước mặt 
 

1. Giới thiệu  
Quinolone là một trong những kháng sinh phổ rộng, được sử dụng phổ biến trong y 

học, thú y và nuôi trồng thuỷ sản (Al-Rafyai, Alwash, & Al-Khafaji, 2021). Quinolone can 
thiệp vào DNA gyrase của vi khuẩn (topoisomerase II) và topoisomerase IV, ngăn chặn sự 
siêu xoắn của DNA, thúc đẩy sự đứt gãy sợi DNA (Al-Rafyai et al., 2021). Dựa trên phổ 
hoạt động, quinolone được phân loại thành bốn thế hệ. Đặc biệt các kháng sinh nhóm 
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Water quality assessments for surface water and quinolone resistance of Escherichia coli in some canals in 
Long An Province. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 19(11), 1789-1798. 

https://journal.hcmue.edu.vn/
https://doi.org/10.54607/hcmue.js.19.12.3589(2022)


Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Hùng Anh và tgk 
 

1790 

Quinolone thế hệ 2 và 3 (Norfloxacin, Ciprofloxacin...) được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam 
bởi giá thành rẻ, có khả năng chống lại một số bệnh nhiễm khuẩn thông thường và có hiệu 
quả cao trong việc thúc đẩy tăng trưởng ở động vật.  

Tuy nhiên, đối với động vật, 75% và 90% liều kháng sinh được bài tiết qua nước tiểu 
và phân. Chúng xâm nhập vào chuỗi thức ăn do cây hấp thụ, ngấm vào nước ngầm qua quá 
trình rửa trôi, hoặc tồn tại trong nước mặt qua các dòng chảy từ nước mưa (Wei, Ge, Chen, 
& Wang, 2012). Sự tồn tại của dư lượng kháng sinh trong môi trường, ngay cả ở nồng độ 
thấp, có thể là áp lực chọn lọc cho sự phát triển và lây lan của vi khuẩn và gen kháng kháng 
sinh trong cộng đồng vi sinh vật, và do đó đe dọa sức khỏe động vật và con người trong hệ 
sinh thái (Kovalakova et al., 2020). 

E. coli là vi khuẩn thường trú trong đường ruột của người và động vật, do đó, việc phát 
hiện E. coli trong nước được sử dụng như một chỉ thị về sự ô nhiễm phân. Thông thường,  
E. coli có thể xâm nhập vào môi trường nước thông qua việc thải trực tiếp, đặc biệt là từ 
trang trại chăn nuôi và đời sống sinh hoạt (Alves et al., 2014). Gần đây, E. coli được coi là 
một nguồn chứa đáng kể các gen mã hóa cho sự kháng kháng sinh và rất phổ biến trong việc 
chuyển gen kháng kháng sinh theo chiều ngang, được coi là phương tiện lây lan kháng kháng 
sinh, có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người và vật nuôi (Hammerum & Heuer, 2009). 

Long An là một tỉnh thuộc miền Nam Việt Nam. Khu vực này nổi tiếng với hệ thống 
sông ngòi, kênh rạch nối liền với sông Tiền và hệ thống sông Vàm Cỏ. Đây là các đường 
dẫn tải và tiêu nước quan trọng trong sản xuất cũng như cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của 
dân cư. Tuy có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nhưng nguồn nước mặt của Long 
An không dồi dào, chất lượng nước hạn chế về nhiều mặt. Trong những năm gần đây, ngành 
chăn nuôi của tỉnh Long An góp phần lớn phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Theo số liệu 
của Cục thống kê năm 2021, số lượng bò ở khu vực này gần 113.000 con, số lượng gia cầm 
hơn 9 triệu con và heo gần 92.000 con. Ngoài ra, hiện có hơn 1800 cơ sở chăn nuôi nằm 
trong khu vực nội thành không được phép chăn nuôi. Nước thải từ các khu vực này thường 
không được xử lí, thải trực tiếp ra môi trường kênh rạch là một trong những nguyên nhân 
gây ô nhiễm nguồn nước mặt ở khu vực này.  

Vì nhiều vấn đề cấp thiết kể trên, trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát, 
đánh giá tình trạng ô nhiễm ở một số khu vực kênh rạch ở tỉnh Long An đặc biệt đánh giá 
tồn dư kháng sinh nhóm Quinolone và các kiểu hình kháng với một số loại kháng sinh nhóm 
Quinolone ở E. coli phân lập được tại khu vực này.  
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mẫu nước mặt tại kênh Lò Lu (KR – 01), cống Ông Sen (KR – 02), cống Cầu Voi (KR 
– 03), kênh Ấp 2 (KR – 04), rạch Bà Láng(KR – 05) là các nơi chuyên tiếp nhận nước thải 
có nguồn gốc từ các khu vực chăn nuôi lớn ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.  

Các chủng vi khuẩn E. coli được phân lập từ mẫu nước mặt tại 5 khu vực trên. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp lấy mẫu nước mặt  

Phương pháp lấy mẫu nước mặt, bảo quản, xử lí và vận chuyển mẫu được thực hiện 
theo “TCVN 6663 – 3:2016 Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lí mẫu” và “Standard Method 
For The Examination of Water and Wastewater (2017)”. 
2.2.2. Định lượng E. coli trong mẫu nước mặt  

E. coli trong các mẫu nước mặt thu nhận từ 5 địa điểm trên được định lượng theo 
TCVN 6187 – 2: 1996 bằng phương pháp MPN. Mẫu được ghi nhận là dương tính nếu môi 
trường đục và sinh khí bên trong các ống Durham. Các ống dương tính được tiếp tục khẳng 
định bằng cách cấy lên môi trường khẳng định EC broth và môi trường TBX, ủ ở nhiệt độ 
44 oC trong 24 giờ. Nếu vi khuẩn có sinh khí trên môi trường EC broth, khẳng định sự có 
mặt của vi khuẩn coliforrm chịu nhiệt. Nếu xuất hiện khuẩn lạc màu xanh trên môi trường 
TBX có thể khẳng định sự có mặt của E. coli giả định. Từ số ống môi trường dương tính và 
các phép thử khẳng định cho các kết quả dương tính, tiến hành tính toán tham khảo các bảng 
tra thống kê trong ISO: 8199 để xác định số xác xuất cao nhất của vi khuẩn coliform chịu 
nhiệt và E. coli giả định có trong 100 mL mẫu thử. 
2.2.3. Đánh giá dư lượng kháng sinh 

Các loại kháng sinh nhóm Quinolone gồm 2 loại thế hệ II: Norflocaxin và 
Ciprofloxacin; 2 loại thế hệ III: Levofloxacin và Enrofloxacin được phân tích tồn dư kháng 
sinh bằng máy sắc kí lỏng 2 lần khối phổ (Ultra Performance Liquid Chromatography 
Tandem Mass Spectrometry – UPLC – MS/MS) tại Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm 
Việt Tín (Batt, Kostich, & Lazorchak, 2008). 
2.2.4. Kháng sinh đồ của E. coli đối với 4 kháng sinh họ Quinolone 

Phương pháp đánh giá sự kháng kháng sinh họ Quinolone đối với E. coli được thực 
hiện theo phương pháp kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn CLSI 2018 (Institute, 2018). Huyền 
phù khuẩn lạc đơn E. coli trên môi trường TSA vào 9 mL nước muối sinh lí vô trùng, kiểm 
tra độ đục tương đương ống Mc Farland 0,5. Dùng tăm bông vô trùng trải dịch vi khuẩn lên 
đĩa Muller Hinton đường kính 90 mm, để khô mặt thạch trong vòng 15 phút, đặt các đĩa giấy 
tẩm kháng sinh cách mép đĩa 2-2,5 mm và cách nhau 2,5 đến 3,5 mm, ủ ở 35 oC trong 18 
giờ. Đo và tính hiệu số đường kính vòng vô khuẩn của từng loại kháng sinh của các chủng 
thử nghiệm. Các kháng sinh sử dụng cùng nồng độ và cách xác định kiểu hình kháng 4 loại 
kháng sinh này của E. coli theo CLSI 2018 được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Kháng sinh sử dụng và cách xác đinh kiểu hình kháng của E. coli 
Kháng sinh Nhạy (mm) Trung gian (mm) Kháng (mm) 

Levofloxacin 5 μg ≥ 17 14–16 ≤ 13 
Ciprofloxacin 5 μg ≥ 21 16–20 ≤ 15 
Norflocaxin 10 μg ≥ 17 13–16 ≤ 12 
Enrofloxacin 10 μg ≥ 17 13–16 ≤ 12 
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3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Vị trí địa lí của các khu vực thu mẫu  

Vị trí, kí hiệu và đặc điểm các khu vực thu mẫu được trình bày trong Bảng 2.  
Bảng 2. Thông tin khu vực lấy mẫu 

Kí hiệu 
Tên 

kênh/rạch 
Vị trí Đặc điểm nước thải tiếp nhận 

KR – 01 Kênh Lò Lu 
Phường Tân Khánh, Thành 
phố Tân An 

Nhiều loại nước thải chăn nuôi, chợ, 
sinh hoạt, sản xuất công nghiệp 

KR – 02 
Cống Ông 
Sen 

Rạch Cầu Ngang (xã Nhị 
Thành, huyện Thủ Thừa) 

Nước thải sinh hoạt và sản xuất 
nông nghiệp của xã 

KR – 03 Cống Cầu Voi 
giữa xã Nhị Thành và xã Bình 
Thạnh, huyện Thủ Thừa, cách 
cống Ông Sen 2 km 

Nước thải sinh hoạt, sản xuất và 
phần lớn các hộ chăn nuôi 

KR – 04 Kênh Ấp 2 
xã Long Hiệp và xã Mỹ Yên, 
huyện Bến Lức 

Nước thải sinh hoạt và phần lớn các 
hộ chăn nuôi 

KR – 05 Rạch Bà Láng xã Phước Lợi, huyện Bến Lức 
Nước thải dân cư, từ các hộ chăn 
nuôi bò sữa, gà; sản xuất công 
nghiệp 

3.2. Kết quả định lượng E. coli ở một số khu vực tỉnh Long An 
Các mẫu nước mặt được cấy vào môi trường Lactose Broth, đếm số ống dương tính 

với E. coli cấy khẳng định trên môi trường EC và TBX. Từ số ống môi trường cho các kết 
quả dương tính, tính toán và tham khảo các bảng tra thống kê trong ISO: 8199 để xác định 
số xác xuất cao nhất của vi khuẩn E. coli trong 100 mL mẫu thử. Kết quả định lượng E. coli 
được thể hiện trong Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả định lượng E. coli trong mẫu nước mặt ở 5 vị trí lấy mẫu  
STT Kí hiệu Mẫu Địa điểm Kết quả (MPN/100 mL) 

1 KR – 01 Kênh Lò Lu 4,6 x 102 
2 KR – 02 Cống Ông Sen 2,4 x 102 
3 KR – 03 Cống Cầu Voi 4,3 x 102 
4 KR – 04 Kênh Ấp 2 9,3 x 104 
5 KR – 05 Rạch Bà Láng 2,4 x 104 
Từ kết quả định lượng E. coli có thể thấy, mẫu nước mặt thu ở tất cả các vị trí khảo sát 

đều có sự hiện diện của E. coli. Kết quả này cho thấy các nguồn nước khảo sát bị ô nhiễm 
phân từ chuồng trại chăn nuôi. Kết quả này cũng giống với một nghiên cứu năm 2022 đối 
với nước mặt thu tại các vị trí khác nhau trên sông Sài Gòn (Truong et al., 2022).  

Đặc biệt, kết quả của nghiên cứu này cũng cho thấy chỉ tiêu E. coli vượt so với quy 
chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường QCVN 08 – MT:2015/BTNMT ở mức rất cao từ 
4,8 – 1860 lần theo thứ tự cống Ông Sen (4,8 lần) < cống Cầu Voi (8,6 lần) < kênh Lò Lu 
(9,2 lần) < rạch Bà Láng (480 lần) < kênh Ấp 2 (1860 lần). Kết quả này chứng tỏ các cơ sở 
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chăn nuôi tự phát có thể đã không xử lí phân động vật đúng cách trước khi thải ra ngoài môi 
trường hoặc do hoạt động xử lí nước thải và bể tự hoại ở khu vực này không đạt hiệu quả. 
Khi so sánh với một số nghiên cứu của các tác giả khác tại cùng khu vực cho thấy, tại kênh 
Lò Lu, vào năm 2016 (Dang, 2016) việc nạo vét kênh và xử lí lấn chiếm không triệt để đã 
góp phần làm cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường. Vào năm 2019, khu vực rạch Cầu 
Ngang (chảy qua cống Ông Sen và cống Cầu Voi) được báo cáo tình trạng có lúc nước 
chuyển sang màu đen, mùi hôi khó chịu và có nhiều cá chết (Dang, 2019). Tại thời điểm 
quan trắc của thí nghiệm này, tình trạng này đã được cải thiện, chứng tỏ công tác kiểm tra, 
giám sát môi trường đối với các khu vực xả thải ở xung quanh khu vực này đã có những tác 
động tích cực. Tuy nhiên, dựa vào kết quả của nghiên cứu này có thể thấy, nguồn nước mặt 
đang bị nhiễm E. coli với nồng độ cao, vì vậy công tác bảo vệ môi trường cần tập trung hơn 
vào việc kiểm soát xả thải tại các khu vực chăn nuôi và khu dân cư. 
3.3. Kết quả định lượng hàm lượng kháng sinh trong mẫu nước 

Kết quả xác định dư lượng kháng sinh trong 5 mẫu nước mặt thu nhận tại các kênh 
rạch ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An được ghi nhận trong Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả định lượng hàm lượng kháng sinh (đơn vị tính µL/L) 

Mã số mẫu 
Tên chỉ tiêu (phương pháp phân tích UPLC-MS/MS) 

Enrofloxacin 
(LOQ=3) 

Ciprofloxacin 
(LOQ=15) 

Norflocaxin 
(LOQ=0,5) 

Levofloxacin 
(LOQ=0,5) 

KR – 01 KPH KPH KPH KPH 
KR – 02 KPH KPH KPH KPH 
KR – 03 KPH KPH KPH KPH 
KR – 04 3,3 15,8 1,5 1,1 
KR – 05 KPH KPH KPH KPH 

Ghi chú: KPH= Không phát hiện 
Theo kết quả phân tích dư lượng kháng sinh trong Bảng 3, dư lượng 4 loại kháng sinh 

khảo sát đều không phát hiện trong nước mặt ở 4/5 vị trí thu mẫu trừ vị trí kênh Ấp 2 (KR – 
04) đã bị ô nhiễm kháng sinh nhóm Quinolone. Cụ thể, với các giá trị phát hiện Enrofloxacin 
= 3,3 µL/L, Ciproflocaxin = 15,8 µL/L, Norflocaxin = 1,5 µL/L và Levofloxacin = 1,1 µL/L. 
Một nghiên cứu khác tại Trung Quốc cho thấy, nếu được đi qua hệ thống xử lí nước thải 
thích hợp, lượng kháng sinh nhóm Quinolone có thể giảm từ 108-1405 ng/L trong nước thải 
đầu vào xuống còn 7-51,6 ng/L ở nước mặt (Tong, Zhuo, & Guo, 2011). Điều này chứng 
minh tầm quan trọng và tính hiệu quả của việc xử lí nước thải đặc biệt là nước thải ô nhiễm 
kháng sinh đúng cách. 

Ngoài ra, lượng kháng sinh nhóm Quinolone tìm thấy trong nước giảm dần từ 
Ciproflocaxin tới Enrofloxacin và cuối cùng là Norflocaxin và Levofloxacin cũng được báo 
cáo tương tự trong các nghiên cứu ở Brazil, Mĩ Latinh, Úc, Pakistan (Duong et al., 2021). 
Hiện tượng này có thể được giải thích do đặc tính của Norflocaxin và Levofloxacin nhạy 
cảm hơn với ánh sáng so với các kháng sinh khác cùng nhóm và nhìn chung, kháng sinh 
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nhóm Quinolone có sự hấp phụ đối với trầm tích tương đối cao (158,7 ng/L trong nước mặt 
so với 4017 ng/g trong trầm tích ở cùng vị trí khảo sát) (Gao, Shi, Li, Liu, & Cai, 2012). 
Điều này chứng tỏ việc không phát hiện dư lượng kháng sinh trong môi trường nước mặt ở 
các vị trí khác ngoài KR – 04 trong nghiên cứu này không đồng nghĩa với việc các kháng 
sinh trên không tồn tại trong môi trường mà chúng có thể đã được hấp thụ trong bùn và trầm 
tích. Đây cũng là một trong những khó khăn ở các nhà máy xử lí khi xử lí nước thải có dư 
lượng kháng sinh nhóm Quinolone cao vì trong thực tế, kháng sinh nhóm này có thể hấp phụ 
vào pha tĩnh (bùn) trong các hệ thống xử lí. Trong nghiên cứu thực hiện tại một nhà máy xử 
lí nước thải, hiệu quả loại bỏ trung bình của kháng sinh nhóm Quinolone sau xử lí là 56-75% 
(Jia, Wan, Xiao, & Hu, 2012).  

Trong môi trường tự nhiên, ánh sáng mặt trời là yếu tố quan trọng nhất khiến 
Quinolone bị phân hủy. Tuy nhiên, các sản phẩm sau quá trình quang hóa fluoroquinolone 
được cho là vẫn giữ hoạt tính kháng khuẩn (Sturini et al., 2012). Ngoài ra, kháng sinh nhóm 
Quinolone có thể khả năng kháng lại sự phân hủy trong môi trường nước và trầm tích (Rusch, 
Spielmeyer, Zorn, Hamscher, & biotechnology, 2019). Do đó, khi các yếu tố môi trường 
thay đổi, các kháng sinh bị hấp phụ bởi pha trầm tích nhiều khả năng sẽ lại được thải trở lại 
vào môi trường nước (Chen et al., 2018).  

Kết quả phát hiện dư lượng 4 loại kháng sinh kết hợp với lượng E. coli cao gấp hơn 
1000 lần quy chuẩn ở khu vực kênh Ấp 2 cho thấy đây là khu vực nguy cơ cao cần tập trung 
xử lí đặc biệt là nước thải có nguồn gốc chăn nuôi vì lượng E. coli rất lớn khi tiếp xúc lâu 
dài với dư lượng kháng sinh trong môi trường sẽ có khả năng kháng với 4 loại kháng sinh 
trên và chuyển gene ngang cho các vi sinh vật gây bệnh tiềm ẩn khác (Beaber, Hochhut, & 
Waldor, 2004). Để kiểm tra lại sự tương quan này, chúng tôi tiến hành đánh giá kiểu hình 
kháng với 4 loại kháng sinh nhóm Quinolone của E. coli phân lập từ các vị trí đã quan trắc.  
3.4. Đánh giá kiểu hình kháng với 4 chất kháng sinh nhóm Quinolone của E. coli 

Các chủng E. coli phân lập từ các mẫu nước mặt được kiểm tra kiểu hình 
nhạy/kháng/trung gian đối với 4 loại kháng sinh nhóm Quinolone theo CLSI 2018 bằng 
phương pháp khuếch tán đĩa thạch (Hình 1).  

 
Kênh Lò Lu, E. coli 1.1 

 
Cống Ông Sen, E. coli 2.1 

 
Cống Cầu Voi, E. coli 3.1 
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Kênh Ấp 2 – E. coli 4.1 

 
Kênh Ấp 2 – E. coli 4.2 

 
Rạch Bà Láng – E. coli 5.1 

Hình 1. Kiểu hình kháng với 4 loại kháng sinh nhóm Quinolone của các chủng E. coli phân lập. 
ENR 10: Enrofloxacin 10 μg; CIP 5: Ciproflocaxin 5 μg; NOR 10: , Norflocaxin 10 µg và LEV 5: 
Levofloxacin 5 μg 

Đường kính vòng kháng khuẩn của các chủng E. coli đối với 4 loại kháng sinh kể trên 
được ghi nhận trong Bảng 4. Các nghiệm thức được thực hiện lặp lại 3 chủng cho mỗi vị trí 
lấy mẫu. 

Kết quả trên Hình 1 và Bảng 4 cho thấy không phát hiện E. coli kháng 4 loại kháng 
sinh khảo sát ở 4/5 (80%) vị trí khảo sát. Ở vị trí kênh Ấp 2 (KR – 04), cả 3 chủng E. coli 
được chọn ngẫu nhiên để khảo sát đều cho kết quả kháng với cả 4 loại kháng sinh trên. Khu 
vực này tập trung nhiều cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt và công ty sản xuất trong khu vực 
như Công ty CJ Vina Agri – chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi dành cho gia súc, gia cầm 
và nuôi trồng thủy sản. Dư lượng kháng sinh trong nước mặt ở khu vực này cũng khá cao 
nên dẫn đến tình trạng đề kháng kháng sinh của các chủng E. coli hiện diện trong mẫu. 

Bảng 4. Đường kính vòng kháng khuẩn của các chủng E. coli  
phân lập tại 5 vị trí kênh rạch đối với 4 loại kháng sinh (mm) 

Kí hiệu 
mẫu 

Tên chủng Enrofloxacin 
10 µg 

Norflocaxin  
10 µg 

Ciprofloxacin  
5 µg 

Levofloxacin  
5 µg 

KR – 01 1.1 32 30 34 30 
 1.2 32 31 34 32 
 1.3 31 32 34 32 

KR – 02 2.1 36 38 40 36 
 2.2 27 29 30 27 
 2.3 29 32 30 28 

KR – 03 3.1 24 26 27 26 
 3.2 26 27 28 28 
 3.3 24 26 26 25 

KR – 04 4.1 10 0 8 10 
 4.2 10 0 5 10 
 4.3 10 0 5 10 

KR – 05 5.1 24 24 26 24 
 5.2 24 26 26 26 
 5.3 26 28 28 28 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Hùng Anh và tgk 
 

1796 

Kết quả nghiên cứu này đáng báo động về vấn đề nước thải chăn nuôi gây ô nhiễm 
môi trường, đặc biệt là dư lượng kháng sinh trong nước đã gây ra tính kháng kháng sinh của 
vi khuẩn E. Coli. Vẫn còn tồn tại những khó khăn trong quá trình xử lí tồn dư kháng sinh, 
loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn kháng kháng sinh. Vào năm 2010, một nghiên cứu ở Ireland đã 
báo cáo rằng các bước xử lí có thể làm giảm đáng kể vi khuẩn E. coli kháng thuốc nhưng 
không thể loại bỏ hoàn toàn chúng. Các chủng E. coli kháng ciprofloxaci, cefotaxime và 
cefoxitin được phát hiện trong nước thải sau xử lí, sẽ tiếp xâm nhập vào nước bề mặt của hệ 
sinh thái (Galvin et al., 2010). Vì vậy, cần phát triển thêm các biện pháp xử lí khác nhằm 
loại bỏ kháng sinh triệt để trong môi trường nước hoặc có các biện pháp quản lí kịp thời 
nhằm ngăn chặn từ đầu việc ô nhiễm kháng sinh trong môi trường nước nói chung và trong 
nước mặt nói riêng.  
4. Kết luận 

Kết quả đánh giá chất lượng 5 mẫu nước mặt tại 5 vị trí kênh rạch huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An cho thấy dấu hiệu của sự ô nhiễm phân thông qua chỉ thị E. coli. Tồn dư kháng 
sinh ở kênh Ấp 2 đã dẫn đến việc phát hiện E. coli kháng cả 4 loại kháng sinh thuộc nhóm 
Quinolone khảo sát. Cần đề xuất một số giải pháp nhanh chóng, kịp thời nhằm xử lí nguồn 
nước thải chăn nuôi.  

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

Long An is a province with developing agriculture. However, improper agricultural 
wastewater treatment is polluting surface water in this area. One of the notable pollutants is 
Quinolone antibiotics which are widely used in animal husbandry. Residues of these antibiotics in 
the environment can increase the resistance and the antibiotic gene transmission of bacteria in 
surface water, especially E. coli. In this study, the culture method was used to quantify E. coli in the 
surface water samples collected in five places in Long An province (Lo Lu canal, Ong Sen sewer, Ap 
2 canal, Cau Voi sewer, and Ba Lang canal). Next, the UPLC-MS/MS method was used to determine 
the residues of four Quinolone antibiotics (Levofloxacin, Ciprofloxacin, Norflocaxin, and 
Enrofloxacin) in the surface water samples mentioned above. Finally, the disk diffusion method was 
used to check the Quinolone antibiotic resistance types of the E. coli strains isolated from these 
areas. The results showed that E. coli was found in all 5 survey places, ranging from 2.4 x 102 to 9.3 
x 104 MPN/100 ml. In which 3/5 positions have the amount of E. coli exceeding the allowed threshold. 
In the Ap 2 canal, with Enrofloxacin values = 3.3 μL/L, Ciproflocaxin = 15.8 μL/L, Norflocaxin = 
1.5 μL/L, Levofloxacin = 1.1 μL/L, we could conclude that this place was contaminated with 
antibiotics while four types of target antibiotics were not detected in the surface water samples 
collected from the remaining positions. Results also showed that E. coli is resistant to four target 
antibiotics at 4/5 (80%) surveyed locations except for the Ap 2 canal. This study provides some 
information and is an essential source of reference to propose timely and accurate water 
environment management solutions for Long An province in particular and other areas in general. 

Keywords: canal; Escherichia coli; Long An province; Quinolone; pollution; Surface water 
 
 
 
 

 


